
 

TỔNG CỤC HẢI 
QUAN​

CỤC HẢI QUAN….​
-------------- 

B04/DCAC-CC 

 

BẢNG ĐỐI CHIẾU TÌNH HÌNH THANH TOÁN TIỀN BÁN ẤN CHỈ VỚI CHI 
CỤC HẢI QUAN​

(Từ ngày 1/1/N đến ngày 31/12/N) 

Đvt: Đồng 

TT Nội dung Trong kỳ Lũy kế Ghi chú 

A B 1 2 3 

1 Số chưa nộp kỳ trước chuyển 
sang 

   

2 Doanh số bán ấn chỉ trong kỳ    

3 Phí quản lý và phát hành để lại 
(5% doanh số bán) 

- -  

4 Số tiền phải nộp trong kỳ (2-3) - -  

5 Số đã nộp trong kỳ    

6 Giảm nộp khác - -  

7 Số chưa nộp chuyển sang kỳ sau 
(1+4-5-6) 

- -  

 

​
Người lập biểu​

(Ký, họ tên) 

​
Lãnh đạo Phòng/Bộ 

phận​
(Ký, họ tên) 

……, ngày….tháng....... 
năm……..​

Thủ trưởng đơn vị Cục​
(Ký, họ tên, đóng dấu) 



 

XÁC NHẬN CỦA CHI CỤC HẢI QUAN 

​
Người lập biểu​

(Ký, họ tên) 

​
Lãnh đạo Phòng/Bộ 

phận​
(Ký, họ tên) 

……, ngày….tháng....... 
năm……..​

Thủ trưởng đơn vị Chi cục​
(Ký, họ tên, đóng dấu) 

 


